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Tóm tắt
Saemaul Undong là phong trào làng mới được chính phủ Hàn Quốc khởi xướng từ năm 1970 để vực dậy nền kinh tế nông thôn. Đây là chương trình phát triển nông thôn thành công, làm rút ngắn khoảng cách thu nhập nông thôn và thành thị ở Hàn Quốc. Tinh thần Saemaul Undong đã trở thành một di sản của Hàn Quốc và thế giới. Với các giá trị cần cù – tự lực – hợp tác, phong trào Saemaul Undong đã lan tỏa đến nhiều nơi trong đó có Việt Nam. Qua nghiên cứu việc phát huy các giá trị văn hóa nông thôn từ phong trào Saemaul Undong của Hàn Quốc, bài viết đưa ra khuyến nghị các bài học kinh nghiệm cho quá trình xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam. Quan điểm bài viết cho là văn hóa sẽ là một sức mạnh vật chất khi chúng ta biết phát huy một cách thích hợp và hiệu quả.

Từ khóa: Hàn Quốc, nông thôn mới, sức mạnh vật chất, văn hóa 

Abstract

PHYSICAL STRENGTH OF CULTURAL VALUES OF VIETNAM RURAL AREAS: LESSONS LEARNED FROM SEAMAUL UNDONG OF KOREA
Seamaul Undong or the New Village Movement was launched by Korean government in 1970s to develop the country’s rural economy. This successful movement had narrowed the income gap between urban and rural areas in Korea. Saemaul spirit which resulted from this movement has become the treasure of Korea in particular and the world in general. With the core values of deligence, self-help, and cooporation, Saemaul Undong has reached many places including Vietnam where wish to develop rural areas. Upon studying how the Saemaul Undong brings into play cultural values of rural areas, this paper points out practical lessons for the New Rural Development Program of Vietnam. This paper asserts that cultural values can be a physical strength when we know how to utilize it.

1. Đặt vấn đề

Có rất nhiều yếu tố đem đến thành công của phong trào làng mới Seamaul Undong (SU) nhưng yếu tố quan trọng nhất là cơ chế hoạt động tự lực của cộng đồng, khả năng lãnh đạo của người đứng đầu, và sự ủng hộ mạnh mẽ của chính phủ. Chính phủ Hàn Quốc đã nhận ra sự trợ giúp của nhà nước sẽ chẳng ý nghĩa nếu người dân không quyết tâm tự lực thực hiện. Do vậy, khuyến khích nội lực cộng đồng là nội dung then chốt của phong trào này. Với các giá trị cốt lõi cần cù - tự lực - hợp tác. Phong trào SU đã tập hợp sức mạnh của nông dân để tạo thành một cộng đồng mạnh mẽ để là nền tảng để phát triển ngành nông nghiệp và phát triển đất nước. Trong bối cảnh phát triển hiện nay, những giá trị cốt lõi cần cù – tự lực – hợp tác của SU vẫn là công cụ hữu ích và hiệu quả để giải quyết nhiều vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường mà đất nước Hàn Quốc đang phải đối mặt. Trong bối cảnh có những nét tương đồng về văn hóa, hệ giá trị, lối sống và cách suy nghĩ giữa Việt Nam và Hàn Quốc và có những điểm tương đồng trong chương trình phát triển nông thôn giữa hai nước, việc nghiên cứu, học tập kinh nghiệm thành công của phong trào Saemaul Undong đặc biệt trong vấn đề phát huy các giá trị văn hóa sẽ góp phần thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) Việt Nam đặt ra. 
2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM là một nỗ lực rất lớn của Việt Nam để hiện đại hóa nông thôn, xóa đi khoảng cách giữa nông thôn và thành thị. Trong thời gian qua các công trình nghiên cứu cũng đã tập trung tìm hiểu thực trạng, đánh giá tính hiệu quả, quá trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương cụ thể hay trên bình diện cả nước. Một số công trình quan trọng có thể kể đến là Trần Minh Yến (chủ biên, 2013), Xây dựng nông thôn mới: khảo sát và đánh giá; Nguyễn Thị Thúy Duyên (2015), Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lãnh đạo phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2000 – 2010; Đoàn Văn Re (2015), Xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Tiền Giang hiện nay; Đặng Thị Ánh Tuyết 2014, Vai trò của hệ thống chính trị trong việc thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện nay; Đỗ Thị Thanh Thắm (2014), Xây dựng và phát triển nông thôn mới ở tỉnh Long An - lý luận và thực tiễn; Tô Xuân Dân, Lê Văn Viện và Đỗ Trọng Hùng (đồng chủ biên, 2013), Xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam: tầm nhìn mới – tổ chức quản lý mới – hướng đi mới; Vũ Văn Phúc (2012), Xây dựng nông thôn mới: những vấn đề lý luận và thực tiễn…). Các công trình này tập trung nêu bật quá trình cũng như những thành tựu và hạn chế của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM ở các địa phương.

Nghiên cứu so sánh Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM của Việt Nam và Hàn Quốc có công trình “A Comparative Study on the Self-help Approach in Rural Development between Vietnam's New Rural Development and Korea's Saemaul Undong” (Trang Thu Do; Hanh Nguyen, Trang Vu, 2016) theo hướng tiếp cận tự lực của người dân. Các tác giả đã so sánh Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM của Việt Nam và Saemaul Undong của Hàn Quốc và cho thấy là người dân đã rất ít có cơ hội tham gia vào quá trình xây dựng NTM của Việt Nam. Trong khi Hàn Quốc người dân tham gia rất hiệu quả và chương trình đã thành công trong việc tăng thu nhập của người dân dựa vào chính sức lực của họ. Phân tích về thành công của SU, nhiều công trình đã phân tích nhiều nguyên nhân quan trọng như cam kết chính trị mạnh mẽ; cách thức làm từ dễ đến khó, từ nhỏ đến lớn; việc tạo ra phong trào thi đua. Đặc biệt công trình của Kim (2015) đã phân tích các thành tố của hướng tiếp cận phát triển do cộng đồng (Community – Driven Development - CDD) và phân tích các hàm ý kinh tế từ trường phái Schumpeter vốn nhấn mạnh đến sự sáng tạo (innovation) và sáng nghiệp (entepreunership) của phong trào SU. Doucette and Muller Riel (2016) “Exploring the Saemaul Spirit: South Korea’s Knowledge Sharing Program and the “rendering technical” of Korean development” cho là hiện nay Hàn Quốc chủ yếu chỉ “xuất khẩu kỹ thuật”, cách xây dựng phát triển nông thôn mới để các quốc gia đang phát triển có thể làm giống như vậy. Họ đã bỏ qua yếu tố lịch sử cạnh tranh và bối cảnh Chiến tranh lạnh của SU. Về khía cạnh chính trị, Jeong (2017) đã tìm hiểu mối quan hệ giữa chế độ độc tài và phát triển. Tác giả nhận thấy là không giống như trường phái tự do cho là phát triển kinh tế sẽ dẫn đến dân chủ, di sản của độc tài phát triển vẫn tồn tại thậm chí sau khi có quá trình dân chủ hóa. Nỗ lực làm theo mà không xem xét kỹ mô hình Saemaul Undong sẽ làm đơn giản hóa khái niệm phát triển mà sẽ bỏ qua sự phát triển về chính trị. Quan tâm đến tính thích hợp khi áp dụng vào các quốc gia khác, Douglass (2013) cho thấy trong bối cảnh mới việc áp dụng mô hình SU thể hiện một loạt các thử nghiệm địa phương hơn là một mô hình trong lịch sử, cốt lõi của việc thử nghiệm này là sự hợp tác của người dân (grassroot social cooperation) để tạo nên sự thay đổi ở cấp cơ sở. Tuy nhiên, nếu không có vai trò của chính phủ thì các hoạt động ở cấp cơ sở của người dân cũng không thể trở thành một chương trình phát triển nông thôn rộng lớn. Ngoài ra còn có các công trình tổng kết kinh nghiệm và cách thức thực hiện phát triển nông thôn theo tinh thần của SU (Korean Saemaul Leader’s Training Institue – International Programme, 1983; Whang 1981). Bên cạnh những kết quả tốt đẹp mang lại, phong trào SU này cũng bị những chỉ trích về áp lực của chính phủ, thành công thực sự của sự gia tăng thu nhập vùng nông thôn, tính truyền giáo và chính trị hóa (Boyer và Ahn 1991). Cụ thể, các tác giả cho là sự gia tăng thu nhập ở nông thôn không mang tính thực chất như là kết quả của phong trào SU mà là do sử dụng giống lúa cao sản, giá lương thực được trợ giá, dịch vụ nông nghiệp tốt, thị trường đô thị mở rộng, và do giao thông và các cách thức lưu trữ hàng; Phong trào này bị chỉ trích nhiều nhất ở chỗ cho là tổng thống Park đã huy động nhiều sự hỗ trợ của chính phủ để gia tăng quyền lực.

Qua một số công trình nghiên cứu chúng ta thấy các hướng nghiên cứu về nông thôn mới hiện nay đang tập trung chủ yếu ở tầm vĩ mô và chủ yếu ở hướng tiếp cận quản lý và chính sách. Mảng nghiên cứu nông thôn mới với tầm quan trọng và thực tiễn thực hiện đa dạng ở Việt Nam hiện đang rất cần những nghiên cứu đi vào tính đặc thù đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của các giá trị văn hóa. Trên cơ sở phân tích bài học thành công của SU và tính thích hợp với tình hình của Việt Nam, sẽ đưa ra một số khuyến nghị cho quá trình xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam. Bài viết dựa trên việc phân tích các tài liệu thứ cấp từ phía Việt Nam và Hàn Quốc và nghiên cứu thực tiễn tại các làng thí điểm SU tại Việt Nam, đặc biệt tại thôn Tân Lập 2, xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Chúng tôi đã đồng hành cùng người dân trong quá trình nâng cao năng lực và quá trình thực hiện chương trình làng thí điểm SU. 
3. Kết quả

3.1. Phong trào SU ở Hàn Quốc và cách thức phát huy các giá trị văn hóa cốt lõi

Các giá trị văn hóa cốt lõi: cần cù, tự lực và hợp tác có tính chất phổ quát ở tất cả các nền văn hóa nhưng ba giá trị này được cho là yếu tố cốt yếu dẫn đến thành công vì nó diễn tả được sự thành công của con người không phải là số phận mà là đi lên từ chính sự thay đổi tư duy, nếp nghĩ và cách làm. Các hoạt động của phong trào SU đã hình thành, khơi gợi hay nói cách khác đã phát huy các giá trị văn hóa này ở các cộng đồng nông dân để biến nó thành sức mạnh vật chất. Ở giai đoạn xây dựng nền tảng (1971-1973), chính phủ Hàn Quốc tập trung các chương trình khởi động tinh thần SU và thực hiện các dự án cải thiện môi trường cơ bản, qua đó để hình thành nền tảng hợp tác và tự lực cho người dân. Năm đầu tiên (1971), phong trào SU chú trọng đến các dự án làm mới cảnh quan cho các làng bao gồm phủ xanh, mở rộng các con đường, duy tu các dòng suối, tạo ra các khu ủ phân, sửa chữa các giếng khơi, đào giếng công cộng và xây dựng nơi giặt giũ công cộng, diệt chuột… Hình thức thực hiện nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí chủ yếu dưới dạng nguyên vật liệu và nhân dân đóng góp công sức. Năm thứ hai (1972), dựa trên kết quả của các dự án khôi phục cảnh quan và điều kiện sống cộng đồng, chính phủ tiếp tục hỗ trợ nguyên vật liệu cho 16.600 làng thực hiện tốt quá trình làm mới cảnh quan và điều kiện sống của cộng đồng. Việc này tạo động lực cho các làng cạnh tranh thi đua làm tốt để nhận hỗ trợ của chính phủ. Ở các cấp hành chính đều có các hội đồng hay ban Saemaul để điều phối chính sách và đưa ra các hỗ trợ hiệu quả và kịp thời. Song song đó chính phủ cũng hình thành viện đào tạo lãnh đạo SU để đào tạo các lãnh đạo địa phương các kỹ năng và kiến thức cần thiết để vận hành quá trình. Với việc tham gia vào các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng do chính phủ hỗ trợ, thu nhập phi nông nghiệp của người dân cũng tăng lên. Ở năm thứ ba (1973), chính phủ chú trọng đến việc hoàn thiện các tổ chức SU ở các cấp chính quyền, tổ chức các cuộc thi về lãnh đạo Saemaul cấp quốc gia, tổ chức chấm điểm các làng thực hiện SU theo các thể loại khác nhau dựa trên tiêu chí hiệu năng (performance). Có ba loại dự án: dự án cơ bản, dự án hỗ trợ (lương và phúc lợi văn hóa) và dự án thu nhập; xây dựng 170 nhà máy SU để gia tăng thu nhập phi nông nghiệp.
Đến giai đoạn tự lực (1974-1976), chính phủ chú trọng phát triển sản xuất và thúc đẩy sự tham gia tự nguyện của người dân. Giai đoạn này chú trọng đến nâng cao thu nhập cho người dân và phát triển lãnh đạo xã hội trong các lĩnh vực kinh tế, truyền thông, tôn giáo và học thuật; chú trọng đến các phong trào gia tăng sản xuất, tiết kiệm và cải thiện khu vực sống. Năm 1976, mở rộng gia tăng ý thức cộng đồng ở khu vực đô thị. 
Giai đoạn hoàn thành (1977-1981), chú trọng đến cơ sở thu nhập và gia tăng thu nhập hộ gia đình nông dân thông qua việc trồng trọt các loại cây chuyên biệt, chăn nuôi, cải thiện phúc lợi và môi trường như sửa chữa nhà cửa, hình thành cấu trúc thực thi mô hình Saemaul do tư nhân thực hiện, xây dựng nhà máy và hình thành các khu phức hợp nông công nghiệp. Chương trình lúc này được mở rộng ở quy mô lớn hơn (International Cooperation Bureau, Korea Saemaul Undong Center 2014a:23-33). Trong quá trình này, lãnh đạo cộng đồng là một yếu tố then chốt để tạo nên sự thành công của phong trào Saemaul. Trong xã hội Hàn Quốc truyền thống, nam giới có vai trò quyết định các vấn đề về chính trị và văn hóa của cộng đồng. Tiếng nói của phụ nữ ít được chú trọng. Theo chương trình Saemaul, chính quyền địa phương yêu cầu dân làng chọn một người nam và một phụ nữ để làm lãnh đạo cho các dự án Saemaul. Các lãnh đạo cộng đồng này khác và độc lập với trưởng thôn hành chính. Họ không được trả lương để thực hiện nhiệm vụ. Và để thực hiện được nhiệm vụ đầy khó khăn và thử thách, các lãnh đạo này được đào tạo bài bản (Park Jin-Hwan (2012). 
Chương trình đào tạo do Bộ Nông Lâm của Hàn Quốc tổ chức thông qua Viện Đào tạo lãnh đạo SU (Saemaul Leader’s Training Institute). Lúc đầu, chính phủ thiết kế chương trình đào tạo với nhiều giờ giảng của các nhóm tôn giáo khác nhau và những nhà đạo đức nổi tiếng trong nước, giảm số lượng giờ giảng về chính sách và kỹ thuật nông nghiệp vì chính phủ cho là các nhà lãnh đạo tinh thần và đạo đức này sẽ thay đổi được tư duy của nông dân. Tuy nhiên, sau đó tổng thống chính phủ Hàn Quốc lúc bấy giờ đã thay đổi chương trình đào tạo bằng cách mời nhiều nông dân thành công trình bày câu chuyện của họ thay cho các nhà lãnh đạo tôn giáo và giới học thuật. Theo đó chương trình đào tạo gồm có các chủ đề: 1) trình bày các trường hợp nông dân thành công 2) thảo luận nhóm 3) các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia và phát triển kinh tế 4) các kỹ năng cơ bản về xây dựng cầu đường, sửa sang nhà cửa và ruộng vườn, và thủy lợi…Dựa theo yêu cầu của nông dân và thực tế công việc, chương trình đào tạo còn chú trọng đến kỹ năng thảo luận nhóm và đào tạo phụ nữ lãnh đạo. Một số các chủ đề của thảo luận nhóm như: làm thế nào để người dân tham gia vào các hoạt động của cộng đồng? Làm thế nào để gia tăng thu nhập? Làm thế nào để giảm giờ làm việc của lãnh đạo làng? Làm thế nào để chọn một dự án Saemaul? Làm thế nào để tìm kiếm nguồn tài trợ cho các dự án Saemaul? Làm thế nào để người dân đóng góp ngày công? Làm thế nào để thu hẹp khoảng cách giữa dân làng và lãnh đạo chính quyền địa phương? Làm thế nào để gia tăng tiết kiệm?... Đối với đào tạo nữ lãnh đạo, chương trình đào tạo cũng giống như của nam giới tuy nhiên có thêm một số chủ đề như kế hoạch hóa gia đình, nuôi dạy con cái, sức khỏe và dinh dưỡng. Các chủ đề thảo luận nhóm của phụ nữ tập trung vào các chủ đề gây cản trở cho sự tham gia của phụ nữ như sự không cảm thông của mẹ chồng với nàng dâu, thực hiện tang ma cưới hỏi theo đời sống mới để giảm gánh nặng cho các gia đình, phụ nữ và tín dụng gia đình, hạn chế rượu chè và cờ bạc, kế hoạch hóa gia đình…
Như vậy trong 11 năm thực hiện phong trào SU, chính phủ Hàn Quốc đã thực hiện các bước đi và cách thức thực hiện phù hợp để phát huy tính cần cù- tự lực và hợp tác của người dân. Lúc đầu, chính phủ đã tạo ra một nền tảng cho sự phát triển của cộng đồng bằng việc đầu tư vào cải thiện môi trường và điều kiện sống của cộng đồng. Trong các dự án này, người dân cùng tham gia và đóng góp công sức của mình. Chính họ là người quyết định việc sẽ thực hiện những dự án nào phù hợp với điều kiện của cộng đồng mình. Ví dụ, các làng ở đảo sẽ tập trung xây dựng cảng và cầu tàu, các làng vùng xa xây đường xá và các dự án tạo thu nhập từ rừng; các làng vùng mỏ xây dựng các thiết bị cung cấp nước sạch, các làng du lịch chú trọng tạo cảnh quan đẹp để thu hút khách du lịch (International Cooperation Bureau, Korea Saemaul Undong Center (2014b). Sau đó, nhà nước hỗ trợ các dự án để phát triển kinh tế để tạo sự tự lực cho người dân. Và ở các giai đoạn sau là người dân tham gia tự nguyện trong các dự án của cộng đồng. Chính các bước đi thích hợp như vậy đã tạo cho quá trình hiện đại hóa nông thôn không trở thành một gánh nặng cho người dân và cả chính quyền. Bên cạnh đó cách thực hiện bằng việc hình thành lãnh đạo cộng đồng, người dân quyết định công việc của chính nơi mình sinh sống và tạo sự cạnh tranh giữa các cộng đồng cũng là yếu tố để thúc đẩy sự hợp tác và phát triển của người dân. Chính cách làm này đã phát huy được tính cần cù – tự lực và hợp tác của người dân. 
3.2. Làng thí điểm SU ở Việt Nam và cách thức phát huy các giá trị văn hóa cốt lõi
Năm 2003, Thủ tướng Phan Văn Khải, trong chuyến sang thăm Hàn Quốc đã đề xuất Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam phát triển nông thôn theo mô hình này làng mới. Năm 2005, đợt tập huấn về SU đầu tiên đã được thực hiện tại tỉnh Thái Nguyên. Tỉnh này sau đó cũng trở thành tỉnh kết nghĩa với tỉnh Gyeongsangbuk, quê hương của phong trào SU. Đến năm 2014, Quỹ toàn cầu hóa nông thôn gửi các tình nguyện viên sang Việt Nam để cùng làm việc với người dân ở các làng thí điểm. Năm 2015, Quỹ toàn cầu hóa SU kí bản cam kết MOU hỗ trợ thực hiện làng thí điểm giữa tỉnh Hậu Giang và năm 2016, Quỹ toàn cầu hóa nông thôn Saemaul ký bản cam kết MOU giữa và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) thành lập Trung tâm Phát triển Nông thôn – Saemaul Undong và mở văn phòng đại diện tại Việt Nam. Năm 2017, Quỹ này tiếp tục mở rộng hỗ trợ thực hiện làng thí điểm (3 làng đang triển khai, và 5 làng mới), ký bản cam kết MOU hỗ trợ thực hiện làng thí điểm giữa tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Huế, Ninh Thuận và Quỹ toàn cầu hóa SU. Từ đó mô hình làng thí điểm SU đã được triển khai trên 8 làng (Ninh Thuận: Thôn Tân Lập 2 và Thôn Tân Mỹ;  Thái Nguyên: Xóm Tổ và Xóm Phú Nam; Bắc Ninh: Xóm Mộ Đạo; Thừa Thiên Huế: Thôn Trạch Phổ; Hậu Giang: Ấp Tân Qui Long và Ấp 9 xã Lương Tâm) (SGF, 2007). 
Các làng thí điểm SU xây dựng nông thôn mới theo các bước và cách thức của phong trào SU ở Hàn Quốc như là một công cụ để giải quyết các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường mà Hàn Quốc đang phải đối mặt xuất phát từ sự thiếu ý thức của con người với tư cách là một thành viên của cộng đồng. Cách thức hoạt động của dự án là hướng dẫn nông dân học cách hợp tác với nhau trong công việc trước, rồi sau mới hướng dẫn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho đến hỗ trợ bao tiêu. Tại mỗi làng sẽ có một đơn vị đại diện của SU. Thông qua sự hỗ trợ của SU, người dân sẽ tự bàn thảo, tự đưa ra kế hoạch với từng vấn đề mà cộng đồng mình quan tâm, đối diện. Kế hoạch của họ phải thực sự thuyết phục để có thể nhận được nguồn vốn hỗ trợ từ quỹ SU toàn cầu. Tiêu chí để chọn làng thí điểm là Quỹ toàn cầu hóa nông thôn mới Hàn Quốc (SGF) làm việc với chính quyền địa phương và sau đó sẽ khảo sát và chú trọng đến tiêu chí vai trò của người lãnh đạo cộng đồng trong nỗ lực xây dựng nông thôn.
Ví dụ như ở thôn Tân Lập 2, xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, quá trình xây dựng làng thí điểm từ giai đoạn 2014-2019. Với tầm nhìn “Thôn Tân Lập 2 – ngôi làng mơ ước” và mục tiêu phát huy tính tự lực của cộng đồng qua việc khơi dậy và phát huy các giá trị cốt lõi cần cù – tự lực – hợp tác, Quỹ SGF đã đưa ra các chiến lược xây dựng làng thí điểm nông thôn mới theo mô hình Hàn Quốc: đào tạo lãnh đạo cộng đồng và cải thiện ý thức người dân; nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua việc cải thiện môi trường sinh hoạt và nâng cao thu nhập. Bộ máy điều hành quản lý: Uỷ Ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, huyện Ninh Sơn, Ban Nông thôn mới SU tại thôn Tân Lập 2, Hợp tác xã lúa gạo tại thôn Tân Lập 2. Các chương trình cải thiện môi trường sinh hoạt: xây dựng mở rộng nhà văn hóa thôn, trải nhựa đường trong làng, cải thiện kênh đào, cải tạo làm mới trường mầm non. Người dân tại đây đã được tập huấn các lớp về tinh thần SU, về vệ sinh, nông nghiệp và chăn nuôi gia súc. Các dự án nâng cao thu nhập được thực hiện qua việc thành lập hợp tác xã, xây dựng sân phơi và kho, xây dựng vườn ươm ớt, máy móc nông nghiệp, hình thành khu thí điểm canh tác lúa sạch. Các kế hoạch tiếp theo để xây dựng sự tự lập của người dân được dựa trên hoạt động của hợp tác xã, canh tác lúa Vietgap rice (liên kết với Viện phát triển nông thôn và cây bông Nha Hố), liên kết với chương trình OCOP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tạo thương hiệu cho lúa, sự điều phối và phối hợp của chính quyền tỉnh Ninh Thuận, Trung tâm Phát triển Nông thôn – SU và SGF.
3.3. Bài học kinh nghiệm cho quá trình xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam từ góc độ tăng cường năng lực cho người dân để phát huy các giá trị văn hóa
Có thể thấy xuất phát điểm của quá trình hiện đại hóa nông thôn Hàn Quốc thấp hơn Việt Nam hiện nay rất nhiều. Hàn Quốc bắt đầu quá trình hiện đại hóa nông thôn khi thu nhập đầu người chỉ có 80 đô la trong khi Việt Nam hiện nay là hơn 2.000 đô la Mỹ. Bên cạnh đó chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới Việt Nam đã đầu tư khá nhiều ngân sách cho lĩnh vực phát triển nông thôn. Trong giai đoạn 2011-2015, cả nước đã huy động được khoảng 851.380 tỷ đồng đầu tư cho Chương trình. Trong đó, ngân sách nhà nước (bao gồm các chương trình, dự án khác) 266.785 tỷ đồng (31,3%), tín dụng 434.950 tỷ đồng (51%), doanh nghiệp 42.198 tỷ đồng (4,9%), người dân và cộng đồng đóng góp 107.447 tỷ đồng (12,6%). Riêng ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho Chương trình 98.664 tỷ đồng (11,6%). Trong đó, ngân sách Trung ương 16.400 tỷ đồng, ngân sách địa phương các cấp 82.264 tỷ đồng (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2017).
Quá trình xây dựng nông thôn mới của Việt Nam đã đạt được những thành tựu nhất định tuy nhiên vẫn còn tồn tại và những hạn chế như kết quả thực hiện tại các vùng miền có sự chênh lệch rõ rệt (số xã đạt tiêu chí NTM ở Đông Nam Bộ là 42,4%, đồng bằng sông Hồng là 27,2%, miền núi phía Bắc chỉ đạt 8,1%, Tây Nguyên đạt 11,5%, đồng bằng sông Cửu Long đạt 14,9%) và một số địa phương mới chủ yếu tập trung vào đầu tư kết cấu hạ tầng mà chưa coi trọng phát triển sản xuất; việc phát triển các thương hiệu hàng hóa nông sản triển khai còn chậm và nhiều hạn chế. An toàn vệ sinh thực phẩm và môi trường nông thôn đang là vấn đề bức xúc tại nhiều địa phương. Một số địa phương chạy theo thành tích nên có biểu hiện huy động quá sức dân, hoặc nợ đọng xây dựng cơ bản lớn (đến tháng 12/2015, cả nước có 53/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM với tổng số 15.277 tỷ đồng). Nguyên nhân được nhìn nhận ngoài các yếu tố do cơ chế triển khai còn đề cập đến tính thiếu chủ động của người dân trong quá trình này. Người dân chưa có một cảm giác thuộc về quá trình xây dựng nông thôn mới trong khi yêu cầu của quá trình xây dựng nông thôn mới là phải xuất phát từ người dân. Từ cách làm phát huy quá trình xây dựng nông thôn mới của Hàn Quốc, chúng tôi cho là bên cạnh các thành tựu về cách xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay chúng ta có thể học hỏi cách thức phát huy các giá trị văn hóa nông thôn để biến chúng thành sức mạnh vật chất. Trong bài viết này tôi chỉ đề xuất các bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng và nâng cao năng lực người dân, chủ thể của quá trình xây dựng nông thôn mới.
Thứ nhất, phải làm cuộc cách mạng về tư tưởng cho người dân về xây dựng nông thôn mới, xem việc thay đổi tư duy và tâm lý của người dân là mục tiêu chính. Hiện nay, việc xây dựng nông thôn mới vẫn chủ yếu xuất phát từ cấp chính quyền theo hướng tiếp cận từ trên xuống nên vẫn chưa tạo cho người dân cảm giác đây là quá trình của chính mình, do người dân làm chủ. Từ sự nhận thức này, người dân sẽ chủ động phát huy thể hiện các tố chất sẵn có của mình như đoàn kết, chăm chỉ, tự lực, sáng tạo, hợp tác trong mọi công việc của quá trình xây dựng nông thôn mới.
Thứ hai, phải xác định cơ sở của quá trình xây dựng nông thôn mới là cấp tổ chức ấp, thôn. Với quy mô này, đây sẽ là đơn vị cộng cảm và quản lý hiệu quả nhất. Từ cấp hiệu quả này, kết quả sẽ lan tỏa ra ở quy mô lớn hơn. Ở cấp quản lý quy mô lớn hơn (xã, huyện) sẽ là nơi tạo ra môi trường cạnh tranh thi đua để cùng nhau phát triển. Muốn như vậy, cần phải chú trọng đến công tác đào tạo kỹ năng tổ chức lãnh đạo cho người lãnh đạo đại diện cho ấp, thôn, bản. Phải chú trọng đến việc phát hiện yếu tố cá nhân lãnh đạo trong cộng đồng vì đây là yếu tố quyết định dẫn đến thành công. Đội ngũ lãnh đạo cấp ấp, thôn bản này cùng với người dân sẽ là những người quyết định, tổ chức thực hiện và giám sát các công việc chung của địa bàn. Các cấp quản lý cao hơn chỉ nên đóng vai trò khuyến khích, tạo môi trường hành động thông qua nguồn ngân sách hỗ trợ.
Thứ ba, phải có bước đi phù hợp để nuôi dưỡng và phát huy các giá trị văn hóa cộng đồng nông thôn. Theo đó, quá trình xây dựng nông thôn mới nên bắt đầu từ quy mô nhỏ đến lớn và từ dễ đến khó. Cụ thể, đầu tiên là phải phát triển kinh tế cộng đồng, sau đó là cải thiện điều kiện sinh hoạt và đời sống văn hóa của người dân. Khi người dân đã có nền tảng kinh tế cơ bản sẽ có cơ sở cải thiện hạ tầng hộ gia đình và tự nguyện đóng góp cho xây dựng cộng đồng cũng như nâng cao ý thức về môi trường, xã hội và văn hóa.
4. Kết luận

Trong quá trình hiện đại hóa nông thôn ở Hàn Quốc, bằng các bước đi và cách làm phù hợp, chính phủ và người dân Hàn Quốc đã phát huy được các giá trị văn hóa của người dân để biến nó thành sức mạnh vật chất, đưa Hàn Quốc trở thành một quốc gia có nền kinh tế mạnh trong khu vực và thế giới. Với thành công đó, Saemaul Undong giờ đây không chỉ là di sản văn hóa của Hàn Quốc mà còn của cả thế giới, trong đó việc phát huy các giá trị văn hóa cốt lõi cần cù – tự lực – hợp tác là điểm then chốt. Đối với quá trình xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam, bài viết này cho là Saemaul Undong cung cấp một bài học kinh nghiệm về cách thức phát huy các giá trị văn hóa nền tảng này ở các cộng đồng cư dân. Theo đó, việc chú trọng đến thay đổi tư duy, nhận thức về nông thôn mới là điều kiện tiên quyết. Bên cạnh đó việc xây dựng và phát huy năng lực tổ chức lãnh đạo của người dân là một việc làm cần thiết. Nguyên tắc phát triển kinh tế hộ gia đình phải được chú trọng trước khi triển khai các lĩnh vực khác ở cấp hộ gia đình và cộng đồng. Và cấp độ triển khai phải từ cấp cơ sở thôn và ấp. Nền tảng của tất cả các công việc này phải xuất phát từ các giá trị cốt lõi cần cù – tự lực – hợp tác.
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